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Hà Nội, ngày        tháng       năm 2025 

  QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 
 
 

        CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

          Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;  

Căn cứ Quyết định số 1969/QĐ-BYT ngày 26/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;  

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định 

về quản lý mỹ phẩm;  

Căn cứ đề nghị của Công ty TNHH JP-Bùi Đặng tại văn bản số 

01/2025/CV-JP ngày 05/6/2025 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công 

bố sản phẩm mỹ phẩm;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược.  

                                                         QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 32 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục 

Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm tại Danh mục kèm theo Quyết định 

này.  

- Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty 

TNHH JP-Bùi Đặng, địa chỉ Số 54 Khu tập thể In- May 19/5 Bộ công an, đường 

19/5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, mã số 

doanh nghiệp: 0108167244. 

- Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công 

bố sản phẩm mỹ phẩm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

  Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH JP-Bùi Đặng và Giám đốc Sở Y tế các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;   

- Cục trưởng (để b/c); 

- Cục Hải quan, Bộ Tài chính;  

- Trang TTĐT Cục QLD; 

- Lưu: VT, MP (MH). 
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  Tạ Mạnh Hùng  

 



 

 

 

 

Phụ lục 

DANH MỤC 32 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI                                                                                                                                                 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-QLD ngày        tháng        năm 2025 của Cục Quản lý Dược) 

 
 

STT 
Tên sản phẩm  

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Tên nhà sản xuất  Địa chỉ  Ngày cấp 

1 Aquafresh toothpaste 249934/24/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

18/09/2024 

2 Deonatulle Crystal Stone 249935/24/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

18/09/2024 

3 DHC Color Lip Cream balm 

Moisture 

249936/24/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

18/09/2024 

4 Hadalabo foaming facial 

cleanser 

249937/24/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

18/09/2024 

5 Anessa perfect UV Sunscream 249938/24/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

18/09/2024 

6 Anessa Brightening UV 249939/24/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

18/09/2024 

7 Hadalabo moisturizers 249940/24/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

18/09/2024 
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8 Hatomugi makeup remover oil 249942/24/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

18/09/2024 

9 FINO PREMIUM TOUCH 

SHAMPOO 

249941/24/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

18/09/2024 

10 Japanese Muhi roller 249943/24/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

18/09/2024 

11 Lion hand sanitizer citrus 

scent foam Japan 

249944/24/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

18/09/2024 

12 Sana Body esteny hot massage 

ultra super hard Japan 

249945/24/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

18/09/2024 

13 BIGEN SPEEDY COLOR 

CREAM No. 4 

250476/24/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

20/09/2024 

14 BIGEN SPEEDY COLOR 

CREAM No. 5 

250477/24/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

20/09/2024 

15 BIGEN SPEEDY COLOR 

CREAM No. 3G 

250478/24/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

20/09/2024 

16 Eyebon W Vitamin Kobayashi 

Japan PREMIUM 

250479/24/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

20/09/2024 
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17 Anessa whitening sunscreen 

milk 

250491/24/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

20/09/2024 

18 Anessa sunscreen lotion for 

oil-controlling skin 

250492/24/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

20/09/2024 

19 Skin Vape Japan  250493/24/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

20/09/2024 

20 FINO PREMIUM TOUCH 

CONDITIONER 

251757/24/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

01/10/2024 

21 Eyebon W Vitamin Kobayashi 

Japan COOL 

251758/24/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

01/10/2024 

22 Eyebon W Vitamin Kobayashi 

Japan - KUKUMAKU 

251759/24/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

01/10/2024 

23 Eyebon W Vitamin Kobayashi 

Japan - INTENSIVE 

MOISTURE CARE 

252768/24/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

15/10/2024 

24 Japanese Lion toothpaste 252769/24/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

15/10/2024 

25 Eyebon W Vitamin Kobayashi 

Japan - LIGHT CARE 

252770/24/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

15/10/2024 
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26 BIGEN SPEEDY COLOR 

CREAM No. 7 

262708/25/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

08/01/2025 

27 BIGEN SPEEDY COLOR 

CREAM No. 3 

262709/25/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

08/01/2025 

28 BIGEN SPEEDY COLOR 

CREAM No. 4G 

262710/25/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

08/01/2025 

29 BIGEN SPEEDY COLOR 

CREAM No. 5G 

262711/25/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

08/01/2025 

30 BIGEN SPEEDY COLOR 

CREAM No. 6 

262715/25/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

08/01/2025 

31 BIGEN SPEEDY COLOR 

CREAM No. 7 

263409/25/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

14/01/2025 

32 BIGEN SPEEDY COLOR 

CREAM No. 6 

263410/25/CBMP-

QLD 

LINK EAST CO., LTD. No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10-

24 Takada, Toshima-Ku, 

Tokyo 171-0033 Japan 

14/01/2025 
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